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  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 3399/QĐ-SGDĐT                              Bình Phước, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao  

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT năm học 2022-2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước;  

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Quyết định số 2780/QĐ-SGDĐT ngày 19/9/2022 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng ban tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao Giáo dục 

quốc phòng và an ninh học sinh THPT năm học 2022-2023 gồm các tập thể và cá nhân có 

tên sau (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo cho các tập thể và cá nhân được thực hiện theo các 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Các trường THPT; 

- Lưu: VT, GDTrH.      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao  

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số 3399/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

I. Tặng cờ toàn đoàn (1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 5 giải Ba) 

- Giải Nhất: Trường PTDTNT THPT Bình Phước; 

- Giải Nhì: Trường THPT chuyên Quang Trung; Trường THPT Trần Phú; Trường THPT 

Nguyễn Du 

- Giải Ba: Trường THPT Chu Văn An; Trường THPT Lê Quý Đôn; Trường THPT chuyên 

Bình Long; Trường THPT Phú Riềng; Trường THPT Bù Đăng. 

II. Tặng cờ tập thể, đồng đội (13 giải Nhất, 13 giải Nhì và 21 giải Ba) 

STT Trường Điểm Đạt giải 

1. Nội dung Một số hiểu biết chung về QP&AN  

  * Khối lớp 10   

1 THPT chuyên Quang Trung 28,6 Nhất 

2 PTDTNT THPT Bình Phước 27,2 Nhì 

3 THCS&THPT Đăk Mai 27 Nhì 

4 THPT Trần Phú 26,6 Ba 

5 THPT Nguyễn Du 26,6 Ba 

6 THPT Bù Đăng 26 Ba 

7 THPT Hùng Vương 26 Ba 

  * Khối lớp 11   

1 THPT chuyên Quang Trung 29,2 Nhất 

2 THCS&THPT Tân Tiến  28,4 Nhì 

3 THCS&THPT Lương Thế Vinh 27,6 Nhì 

4 PTDTNT THPT Bình Phước 27,2 Ba 

5 THPT Chơn Thành 27 Ba 

6 THPT Bù Đăng 26 Ba 
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STT Trường Điểm Đạt giải 

  * Khối lớp 12   

1 PTDTNT THPT Bình Phước 28,2 Nhất 

2 THPT Thanh Hòa 28,2 Nhì 

3 THCS&THPT Lương Thế Vinh 27,6 Nhì 

4 THPT chuyên Quang Trung 27,6 Nhì 

5 THPT Đồng Phú 26,6 Ba 

6 THPT Chơn Thành 26,6 Ba 

7 THPT Nguyễn Huệ 26,6 Ba 

2. Nội dung Đội ngũ tiểu đội  

1  PTDTNT THPT Bình Phước 
67,5 

Nhất 

2  THCS&THPT Đồng Tiến 
67,5 

Nhất 

3  THPT chuyên Quang Trung 
67,5 

Nhất 

4  THPT Hùng Vương 
67,5 

Nhất 

5  THPT Lê Quý Đôn 
67,5 

Nhất 

6  THPT Nguyễn Du 
67,5 

Nhất 

7  THPT Nguyễn Huệ 
67,5 

Nhất 

8  THPT Nguyễn Hữu Cảnh 
67,5 

Nhất 

9  THPT Phú Riềng 
67,5 

Nhất 

10  PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập 
63 

Nhì 

11  THPT chuyên Bình Long 
63 

Nhì 

12  THPT Lộc Thái 
63 

Nhì 

13  THPT TX Bình Long 
63 

Nhì 

14  THCS&THPT Lương Thế Vinh 
58,5 

Ba 

15  THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
58,5 

Ba 

16  THCS&THPT Tân Tiến 
58,5 

Ba 
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STT Trường Điểm Đạt giải 

17  THPT TX Phước Long 
58,5 

Ba 

18  THCS&THPT Đăk Mai 
58,5 

Ba 

19  THPT Ngô Quyền 
58,5 

Ba 

20  THPT Thanh Hòa 
58,5 

Ba 

21  THPT Thống Nhất 
58,5 

Ba 

3. Nội dung Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương 

1 THPT Nguyễn Du 54 (s) - 10đ Nhất 

2 THPT Lộc Hiệp 67 (s) - 10đ Nhì 

3 THPT chuyên Bình Long 67 (s) - 10đ Nhì 

4 THPT Bù Đăng 72 (s) - 10đ Ba 

5 THCS&THPT Võ Thị Sáu 72 (s) - 10đ Ba 

6 THPT Thanh Hòa 72 (s) - 10đ Ba 
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III. Cá nhân: Công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 240 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba (42 giải Nhất, 76 giải Nhì và 122 giải Ba), cụ thể: 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Dân tộc Lớp Trường đang học 

Thời 

gian 

(s) 

Điểm 
Đạt 

giải 

1. Nội dung đội ngũ từng người không có súng, khối 10 (Nam) 

1 Nhâm Sỹ Hùng Nam 22/11/2007 Kinh 10G THPT chuyên Quang Trung  7,5 Nhất 

2 Nguyễn Quốc Anh Nam 01/03/2007 Kinh 10D2 THPT TX Bình Long  7,5 Nhất 

3 Đặng Trọng Phúc Nam 24/04/2006 Kinh 10A THPT Chu Văn An  7,5 Nhất 

4 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11/07/2007 Kinh 10TN2 THPT Đồng Phú  7,5 Nhất 

5 Đoàn Hoài Khải Nam 24/04/2006 Kinh 10A6 THPT Chơn Thành  7,5 Nhất 

6 Trần Lê Anh Tuấn Nam 11/09/2007 Kinh 10TN2 THPT Đồng Xoài  7,5 Nhất 

7 Đặng Tiến Quân Nam 01/06/2007 Kinh 10L10 THPT chuyên Bình Long  7,5 Nhất 

8 Phạm Phong Phú Nam 18/08/2007 Kinh 10A2 THPT Lộc Thái  7,0 Nhì 

9 Võ Thanh Hiền Nam 18/07/2006 Kinh 10A6 THPT Chơn Thành  7,0 Nhì 

10 Châu Ngọc Lương Nam 18/10/2007 Kinh 10A2 THPT Bù Đăng  7,0 Nhì 

11 Nguyễn Văn Phước Nam 04/10/2007 Kinh 10C6 THPT Lê Quý Đôn  6,5 Nhì 

12 Trần Hoàng Hiếu Nam 09/02/2007 Kinh 10D5 THPT TX Bình Long  6,5 Nhì 

13 Võ Văn Kiệt Nam 25/01/2007 Kinh 10A1 THPT Trần Phú  6,5 Nhì 

14 Trần Nguyễn Quang Huy Nam 05/01/2007 Kinh 10A1 THCS&THPT Đăk Mai  6,5 Nhì 

15 Trần Thái Học Nam 20/02/2007 Kinh 10A PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong  6,5 Nhì 

16 Phạm Văn Dũng Nam 16/12/2007 Kinh 10C THCS&THPT Đồng Tiến  6,5 Nhì 

17 Nguyễn Đăng Trình Nam 29/09/2007 Kinh 10A1 THCS&THPT Tân Tiến  6,5 Nhì 

18 Phương Văn Quang Nam 26/02/2007 Tày 10A3 THCS&THPT Đăng Hà  6,5 Nhì 

19 Trần Văn Phong Nam 24/03/2007 Kinh 10C3 THPT Nguyễn Huệ  6,0 Ba 

20 Phạm Hữu Thắng Nam 13/04/2007 Kinh 10A3 THPT Nguyễn Hữu Cảnh  6,0 Ba 

21 Trà Xuân Sang Nam 04/05/2007 Kinh 10C THPT chuyên Quang Trung  6,0 Ba 

22 Ngô Văn Trung Nam 21/07/2007 Kinh 10D1 THPT Lộc Hiệp  6,0 Ba 

23 Nguyễn Trần Tuấn Nam 01/07/2007 Kinh 10A1 THCS&THPT Đăk Mai  6,0 Ba 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Dân tộc Lớp Trường đang học 

Thời 

gian 

(s) 

Điểm 
Đạt 

giải 

24 Phạm Đình Nguyên Nam 29/01/2007 Kinh 10TN2 THPT Đồng Phú  6,0 Ba 

25 Phạm Đức Duy Nam 14/05/2007 Kinh 10A1 THCS&THPT Lương Thế Vinh  6,0 Ba 

26 Bùi Đức Định Nam 07/02/2007 Tày 10A PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong  6,0 Ba 

27 Lưu Quang Hoàng Nam 26/03/2007 Kinh 10A2 THPT Đa Kia  6,0 Ba 

28 Nguyễn Văn Phước Nam 24/12/2007 Kinh 10A5 THPT Đa Kia  6,0 Ba 

29 Nguyễn Đức Kiên Nam 08/12/2007 Kinh 10A1 THCS&THPT Tân Tiến  6,0 Ba 

30 Trần Tiến Phát Nam 20/02/2007 Kinh 10A3 THPT Bù Đăng  6,0 Ba 

31 Dương Trọng Bảo Khang Nam 23/02/2007 Kinh 10A2 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  6,0 Ba 

32 Nguyễn Tiến Khang Nam 02/10/2006 Kinh 10A1 THCS&THPT Võ Thị Sáu  6,0 Ba 

33 Phạm Thành Trung Nam 30/12/2007 Kinh 10A6 THPT Thống Nhất  6,0 Ba 

34 Nguyễn Thành Nam 18/06/2007 Kinh 10A3 THPT Thanh Hòa  6,0 Ba 

35 Lê Anh Tuấn Nam 17/09/2007 Kinh 10D6 THPT Nguyễn Du  6,0 Ba 

2. Nội dung đội ngũ từng người không có súng, khối 10 (Nữ) 

1 Phạm Tống Khánh Linh Nữ 24/02/2007 Kinh 10A10 THPT chuyên Bình Long  8,0 Nhất 

2 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 29/09/2007 Kinh 10A10 THPT chuyên Bình Long  8,0 Nhất 

3 Trần Thu Hường Nữ 09/03/2007 Kinh 10B THPT chuyên Quang Trung  7,0 Nhất 

4 Thị Thu Hiền Nữ 13/08/2007 M'Nông 10B PTDTNT THPT Bình Phước  7,0 Nhất 

5 Đỗ Thị Thảo My Nữ 29/08/2007 Kinh 10A4 THPT Chơn Thành  7,0 Nhất 

6 Đỗ Như Bình Nữ 08/04/2007 Kinh 10A1 THPT Thanh Hòa  7,0 Nhất 

7 Lê Nguyễn Như Ý Nữ 21/08/2007 Kinh 10A2 THPT Nguyễn Huệ  6,5 Nhì 

8 Hồ Thị Quỳnh Thy Nữ 16/03/2007 Kinh 10A3 THPT Nguyễn Hữu Cảnh  6,5 Nhì 

9 Thái Thị Ngọc Trâm Nữ 04/12/2007 Kinh 10A7 THPT Nguyễn Hữu Cảnh  6,5 Nhì 

10 Đoàn Thị Anh Thư Nữ 12/11/2007 Kinh 10D2 THPT Hùng Vương  6,5 Nhì 

11 Võ Thị Hạnh Đào Nữ 12/12/2007 Kinh 10C9 THPT Lê Quý Đôn  6,5 Nhì 

12 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 27/04/2007 Kinh 10C THPT Chu Văn An  6,5 Nhì 

13 Thị Xon Nữ 05/02/2007 Stiêng 10B PTDTNT THPT Bình Phước  6,5 Nhì 

14 Vũ Kiều Trang Nữ 16/01/2007 Kinh 10A1 THCS&THPT Đăk Mai  6,5 Nhì 

15 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 16/11/2007 Kinh 10A3 THPT Đa Kia  6,5 Nhì 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Dân tộc Lớp Trường đang học 

Thời 

gian 

(s) 

Điểm 
Đạt 

giải 

16 Phạm Trần Anh Thư Nữ 09/05/2007 Kinh 10A2 THPT Bù Đăng  6,5 Nhì 

17 Dương Tú Quyên Nữ 10/11/2007 Kinh 10D1 THPT Phú Riềng  6,5 Nhì 

18 Nuyễn Hoàng Như Ý Nữ 11/12/2007 Kinh 10A2 THPT Thống Nhất  6,5 Nhì 

19 Trần Phan Như Yến Nữ 27/03/2007 Kinh 10A9 THPT Lộc Thái  6,0 Ba 

20 Nguyễn Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 23/07/2007 Kinh 10A2 THPT TX Bình Long  6,0 Ba 

21 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 21/06/2007 Kinh 10D5 THPT Lộc Hiệp  6,0 Ba 

22 Trần Thị Mỹ Quyền Nữ 22/05/2007 Kinh 10A10 THPT Nguyễn Khuyến  6,0 Ba 

23 Nông Nguyễn Ngọc Hân Nữ 05/05/2007 Nùng 10A1 THCS&THPT Lương Thế Vinh  6,0 Ba 

24 Đồng Kim Ngân Nữ 20/12/2007 Kinh 10TN4 THPT Đồng Xoài  6,0 Ba 

25 Phạm Hồng Anh Nữ 20/07/2005 Kinh 10A5 THCS&THPT Tân Tiến  6,0 Ba 

26 Lê Thị Bảo Ngọc Nữ 25/05/2007 Kinh 10A3 THPT Phú Riềng  6,0 Ba 

27 Mông Thị Hồng Thắm Nữ 10/07/2007 Nùng 10D4 THPT Nguyễn Du  6,0 Ba 

28 Trần Thị Thu Thảo Nữ 12/10/2007 Kinh 10D4 THPT Nguyễn Du  6,0 Ba 

3. Nội dung Ném lựu đạn trúng đích, khối 11 (Nam) 

1 Hoàng Sơn Tùng Nam 16/05/2006 Kinh 11B3 THPT Lê Quý Đôn  7,8 Nhất 

2 Nguyễn Trần Duy Bảo Nam 31/10/2006 Kinh 11A5 THPT Lộc Hiệp  7,8 Nhất 

3 Hoàng Duy Khánh Nam 04/11/2006 Kinh 11F THPT Chu Văn An  7,6 Nhất 

4 Thạch Thành Đặng Nam 01/12/2005 Khmer 11B PTDTNT THPT Bình Phước  7,2 Nhì 

5 Điểu Bơi Nam 06/08/2004 Stiêng 11A2 THCS&THPT Đăk Mai  7,2 Nhì 

6 Điểu Lực Nam 03/08/2005 Stiêng 11A2 THCS&THPT Đăk Mai  7,0 Nhì 

7 Trương Hữu Hoàng Nam 21/05/2006 Kinh 11A4 THPT Lộc Thái  6,6 Nhì 

8 Bùi Văn Luyện Nam 22/02/2006 Kinh 11D THCS&THPT Đồng Tiến  6,6 Nhì 

9 Nguyễn Đức Duy Nam 05/03/2006 Kinh 11A4 THPT Thanh Hòa  6,6 Nhì 

10 Nguyễn Minh Trí Nam 23/01/2006 Kinh 11D6 THPT Nguyễn Du  6,6 Nhì 

11 Nguyễn Hoàng Duy Nam 31/05/2006 Kinh 11A3 THPT Trần Phú  6,4 Ba 

12 Điểu Khúc Anh Tuấn Nam 15/03/2006 Stiêng 11D PTDTNT THPT Bình Phước  6,4 Ba 

13 Trần Việt Tân Nam 23/05/2006 Kinh 11A1 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  6,4 Ba 

14 Điểu Thịnh Nam 18/12/2006 Stiêng 11A4 THPT Trần Phú  6,2 Ba 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Dân tộc Lớp Trường đang học 

Thời 

gian 

(s) 

Điểm 
Đạt 

giải 

15 Lục Văn Quỳnh Nam 04/02/2006 Nùng 11A1 THCS&THPT Đăng Hà  6,2 Ba 

16 Hồ Quốc Tuấn Nam 03/11/2006 Kinh 11D6 THPT Nguyễn Du  6,2 Ba 

17 Nguyễn Tấn Dũng Nam 23/06/2006 Kinh 11C2 THPT Đăk Ơ  6,0 Ba 

18 Nguyễn Văn Minh Thạnh Nam 12/04/2006 Kinh 11D THPT Chu Văn An  6,0 Ba 

19 Nguyễn Đình Tuyên Nam 04/04/2006 Kinh 11A4 THPT Bù Đăng  6,0 Ba 

20 Nguyễn Hữu Tiến Nam 01/01/2006 Kinh 11A2 THPT Nguyễn Hữu Cảnh  5,8 Ba 

21 Tôn Long Đại Nam 06/05/2006 Kinh 11A1 THPT Đa Kia  5,8 Ba 

4. Nội dung Ném lựu đạn trúng đích, khối 11 (Nữ) 

1 Từ Thị Trúc Ngân Nữ 07/01/2006 Kinh 11A2 THPT Đa Kia  9,0 Nhất 

2 Tống Thị Kiều My Nữ 15/04/2006 Kinh 11A10 THPT Phước Bình  8,6 Nhất 

3 Dương Thị Kim Chi Nữ 13/05/2006 Kinh 11A2 THPT Phú Riềng  8,0 Nhất 

4 Nguyễn Hoài Thương Nữ 30/03/2006 Kinh 11D THPT chuyên Quang Trung  7,8 Nhì 

5 Vũ Thùy Trâm Nữ 09/07/2006 Kinh 11A5 THPT Lộc Hiệp  7,8 Nhì 

6 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 03/10/2006 Kinh 11A5 THCS&THPT Võ Thị Sáu  7,6 Nhì 

7 Điểu Thị Xuân Mai Nữ 18/06/2006 Stiêng 11A5 THPT Thống Nhất  7,4 Nhì 

8 Mông Thị Thùy Trinh Nữ 02/08/2006 Nùng 11D THCS&THPT Đồng Tiến  7,2 Nhì 

9 Hồ Ngọc Hòa Nữ 21/05/2006 Kinh 11TT9 THPT chuyên Bình Long  7,2 Nhì 

10 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 01/08/2006 Kinh 11A5 THPT Ngô Quyền  7,0 Ba 

11 Thị Minh Thư Nữ 22/04/2006 M'Nông 11A PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong  7,0 Ba 

12 Điểu Thị Hoài Nữ 18/07/2006 Stiêng 11A2 THCS&THPT Đăk Mai  6,8 Ba 

13 Phạm Thị Thanh Thư Nữ 05/02/2006 Kinh 11A5 THPT Thanh Hòa  6,8 Ba 

14 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 11/05/2006 Kinh 11V9 THPT chuyên Bình Long  6,6 Ba 

15 Phan Thị Cẩm Thu Nữ 08/01/2006 Kinh 11A9 THPT Nguyễn Huệ  6,4 Ba 

16 Đàm Thị Thu Hà Nữ 30/06/2006 Kinh 11A2 THPT Nguyễn Hữu Cảnh  6,4 Ba 

17 Thị Mô Ly Ca Nữ 04/04/2006 Khmer 11A11 THPT Lộc Ninh  6,4 Ba 

18 Nông Thị Ngọc Ánh Nữ 28/11/2006 Tày 11A1 THCS&THPT Tân Tiến  6,4 Ba 

19 Nguyễn Diệu Thùy Trang Nữ 20/01/2006 Kinh 11A7 THPT Lộc Hiệp  6,2 Ba 

20 Lê Huỳnh Trúc Phương Nữ 07/05/2006 Kinh 11C THPT Chu Văn An  6,2 Ba 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Dân tộc Lớp Trường đang học 

Thời 

gian 

(s) 

Điểm 
Đạt 

giải 

5. Nội dung Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày, khối 11 (Nam) 

1 Hồ Quốc Tuấn Nam 17/05/2006 Kinh 11D6 THPT Nguyễn Du 16,58 10 Nhất 

2 Đặng Quang Linh Nam 20/02/2006 Kinh 11D3 THPT Đồng Xoài 16,99 10 Nhất 

3 Nguyễn Văn Thiện Nam 03/04/2006 Kinh 11A4 THPT Phú Riềng 18,28 10 Nhất 

4 Nguyễn Minh Trí Nam 23/01/2006 Kinh 11D6 THPT Nguyễn Du 18,66 10 Nhì 

5 Nguyễn Hoàng Duy Nam 31/05/2006 Kinh 11A3 THPT Trần Phú 19,01 10 Nhì 

6 Vũ Duy Tiến Nam 26/01/2006 Kinh 11A4 THPT Lộc Ninh 19,23 10 Nhì 

7 Nguyễn Võ Minh Tuấn Nam 02/05/2006 Kinh 11B THPT chuyên Quang Trung 19,56 10 Nhì 

8 Hoàng Sơn Tùng Nam 16/05/2006 Kinh 11B3 THPT Lê Quý Đôn 19,59 10 Nhì 

9 Trần Việt Tân Nam 23/05/2006 Kinh 11A1 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 20,00 10 Ba 

10 Trần Ngọc Thọ Đình Nam 24/12/2006 Kinh 11C THPT Chu Văn An 20,17 10 Ba 

11 Nguyễn Xuân Vũ Nam 04/09/2006 Kinh 11A9 THPT Nguyễn Huệ 20,25 10 Ba 

12 Trần Khang Nam 27/01/2006 Kinh 11A3 THPT Phú Riềng 21,34 9,8 Ba 

13 Nguyễn Quốc Việt Nam 07/03/2006 Kinh 11C THCS&THPT Đồng Tiến 22,09 9,6 Ba 

14 Phạm Thanh Bình Nam 13/12/2006 Kinh 11L9 THPT chuyên Bình Long 22,99 9,6 Ba 

15 Đinh Quốc Chiến Nam 09/01/2006 Kinh 11A4 THCS&THPT Tân Tiến 23,00 9,4 Ba 

16 Phạm Quốc Toàn Nam 10/04/2006 Kinh 11A1 THPT Lộc Thái 23,15 9,4 Ba 

17 Lục Văn Quỳnh Nam 04/02/2006 Nùng 11A1 THPT Đăng Hà 23,40 9,4 Ba 

18 Nguyễn Đức Duy Nam 05/03/2006 Kinh 11A4 THPT Thanh Hòa 23,51 9,4 Ba 

6. Nội dung Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày, khối 11 (Nữ) 

1 Nguyễn Hoàng Như Ý Nữ 24/11/2006 Kinh 11A1.3 THPT Hùng Vương 19,38 10 Nhất 

2 Phạm Quỳnh Như Nữ 05/09/2006 Kinh 11D6 THPT Nguyễn Du 19,57 10 Nhất 

3 Đặng Thùy Trang Nữ 26/06/2006 Kinh 11A9 THCS&THPT Lương Thế Vinh 20,00 10 Nhất 

4 Nguyễn Thị Huệ Nữ 22/06/2006 Kinh 11B7 THPT Lê Quý Đôn 20,42 10 Nhì 

5 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 11/11/2006 Kinh 11D1 THPT Đồng Xoài 21,00 9,8 Nhì 

6 Hà Minh Phương Nữ 15/05/2006 Kinh 11A1.4 THPT Hùng Vương 21,56 9,8 Nhì 

7 Dương Thị Kim Chi Nữ 13/05/2006 Kinh 11A2 THPT Phú Riềng 22,32 9,6 Nhì 
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8 Lê Thị Bình An Nữ 08/02/2006 Kinh 11L9 THPT chuyên Bình Long 23,98 9,4 Nhì 

9 Trương Gia Thảo Nữ 01/03/2003 Kinh 11E THPT Chu Văn An 24,45 9,2 Ba 

10 Lê Quỳnh Anh Nữ 07/06/2006 Kinh 11A1 THPT Trần Phú 24,98 9,2 Ba 

11 Nguyễn Diệu Thùy Trang Nữ 20/01/2006 Kinh 11A7 THPT Lộc Hiệp 26,32 8,8 Ba 

12 Triệu Thị Yến Linh Nữ 03/03/2006 Tày 11A1 THCS&THPT Đăng Hà 26,57 8,8 Ba 

13 Hồ Ngọc Hòa Nữ 21/05/2006 Kinh 11TT9 THPT chuyên Bình Long 26,62 8,8 Ba 

14 Võ Thị Thanh Huyền Nữ 14/05/2006 Kinh 11A3 THPT Lộc Thái 28,25 8,4 Ba 

15 Mai Hương Yên Nữ 20/09/2006 Kinh 11A8 THPT Lộc Ninh 28,74 8,4 Ba 

16 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 20/07/2006 Kinh 11A11 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 29,74 8,2 Ba 

17 Điểu Thị Kim Hương Nữ 17/12/2006 Stiêng 11A1 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 30,00 8,0 Ba 

18 Nguyễn Thị Hà Ngân Nữ 04/10/2006 Kinh 11A3 THPT Đa Kia 30,18 8,0 Ba 

19 Phạm Thị Thanh Thư Nữ 05/02/2006 Kinh 11A5 THPT Thanh Hòa 30,18 8,0 Ba 

7. Nội dung Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, khối 12 (Nam) 

1 Điểu Đạt Nam 31/07/2005 Stiêng 12A PTDTNT THPT Bình Phước 21 9,6 Nhất 

2 Điểu Hảo Nam 18/06/2005 Stiêng 12D PTDTNT THPT Bình Phước 22 9,6 Nhất 

3 Nguyễn Anh Đức Nam 20/09/2005 Kinh 12A3 THPT Đồng Xoài 22 9,6 Nhất 

4 Nông Quốc Việt Nam 23/4/2005 Tày 12A3 THCS&THPT Tân Tiến 22 9,6 Nhất 

5 Điểu Vũ Nam 26/12/2004 Stiêng 12A2 THCS&THPT Đăk Mai 23 9,4 Nhì 

6 Điểu A Đam Nam 25/04/2005 Stiêng 12A5 THPT Trần Phú 24 9,2 Nhì 

7 Nguyễn Hồng Pho Nam 09/09/2005 Kinh 12C4 THPT Đăk Ơ 24,26 9,2 Nhì 

8 Tăng Nguyễn Xuân Tài Nam 30/06/2005 Kinh 12A2 THPT Hùng Vương 25 9,0 Nhì 

9 Nguyễn Chí Nhân Nam 25/07/2004 Kinh 12H THPT Chu Văn An 25 9,0 Nhì 

10 Vi Nhật Anh Tuấn Nam 22/01/2005 Kinh 12TN4 THPT Đồng Phú 25 9,0 Ba 

11 Trần Quốc Đạt Nam 11/12/2005 Kinh 12I THPT chuyên Quang Trung 25,04 9,0 Ba 

12 Lê Văn Hưng Nam 28/09/2005 Kinh 12A4 THPT Lê Quý Đôn 26 8,8 Ba 

13 Trần Minh Thuận Nam 28/01/2005 Kinh 12A4 THPT Lộc Hiệp 26 8,8 Ba 

14 Nguyễn Đình Duy Nam 31/07/2005 Kinh 12E THPT Chu Văn An 26 8,8 Ba 

15 Điểu Trọng Nghĩa Nam 09/11/2005 Stiêng 12A3 THPT Trần Phú 26 8,8 Ba 
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16 Điểu Minh Trí Nam 26/07/2005 Stiêng 12A1 THCS&THPT Đăk Mai 26 8,8 Ba 

17 Trần Lê Trung Hiếu Khoa Nam 29/12/2005 Kinh 12A3 THPT Chơn Thành 26 8,8 Ba 

18 Nguyễn Thanh Phúc Nam 02/02/2005 Kinh 12A2 THPT Đa Kia 26 8,8 Ba 

19 Qoách Trọng Kha Nam 19/10/2005 Kinh 12A6 THPT Bù Đăng 26 8,8 Ba 

8. Nội dung Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, khối 12 (Nữ) 

1 Điểu Thị Tuyết Ly Nữ 11/12/2005 Kinh 12A6 THPT Bù Đăng 25 9,0 Nhất 

2 Lâm Thị Tuyết Nga Nữ 23/02/2005 Tà Mun 12C PTDTNT THPT Bình Phước 26 8,8 Nhất 

3 Ngô Thị Thảo Linh Nữ 24/07/2005 Kinh 12D1 THPT Đồng Xoài 26 8,8 Nhất 

4 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 22/04/2005 Kinh 12A5 THPT Lộc Hiệp 29 8,2 Nhì 

5 Trịnh Thị Mỹ Linh Nữ 09/12/2005 Kinh 12D4 THPT Phú Riềng 29 8,2 Nhì 

6 Nguyễn Thị Tri Thức Nữ 14/02/2005 Kinh 12A5 THPT Trần Phú 30 8,0 Nhì 

7 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 15/04/2005 Kinh 12A3 THCS&THPT Lương Thế Vinh 30 8,0 Nhì 

8 Ngô Thị Tuyết Hậu Nữ 23/02/2005 Kinh 12A8 THPT Chơn Thành 30 8,0 Nhì 

9 Thị Tuyết Nữ 16/09/2005 M'Nông 12A1 THCS&THPT Đăk Mai 32 7,6 Ba 

10 Huỳnh Nhật Phương Trâm Nữ 18/09/2005 Kinh 12D THPT chuyên Quang Trung 33,08 7,4 Ba 

11 Lương Thị Kim Oanh Nữ 09/12/2005 Kinh 12XH1 THPT Đồng Phú 32 7,4 Ba 

12 Điểu Thị Loan Nữ 01/01/2004 Stiêng 12A6 THPT Đa Kia 33 7,4 Ba 

13 Nguyễn Thị Phước Nữ 05/09/2005 Kinh 12A2 THCS&THPT Võ Thị Sáu 33 7,4 Ba 

14 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 21/11/2005 Kinh 12A2 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 34 7,2 Ba 

15 Võ Thị Ngọc Nhi Nữ 17/03/2005 Kinh 12C THPT Nguyễn Du 34 7,2 Ba 

16 Lê Thị Ngọc Hằng Nữ 25/03/2005 Kinh 12A4 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 35,15 7,0 Ba 

17 Hoàng Thị Mỹ  Duyên Nữ 18/01/2005 Kinh 12C1 THPT Đăk Ơ 34,68 7,0 Ba 

18 Thị Thanh Nữ 01/10/2005 Khmer 12A6 THPT Lộc Thái 35 7,0 Ba 

9. Nội dung Chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK, khối 12 (Nam) 

1 Trương Đan Huy Nam 16/09/2005 Kinh 12A4 THPT Lộc Hiệp 236,23 9,0 Nhất 

2 Trần Tiến Đạt Nam 08/11/2005 kinh 12C3 THPT Đăk Ơ 237,441 8,8 Nhất 

3 Lương Gia Huy Nam 27/11/2005 Kinh 12A4 THCS&THPT Võ Thị Sáu 237,629 8,8 Nhất 

4 Điểu Hảo Nam 18/06/2005 Stiêng 12D PTDTNT THPT Bình Phước 237,787 8,8 Nhì 
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5 Nguyễn Đức Duy Nam 15/04/2005 Kinh 12A4 THPT Lộc Hiệp 238,699 8,8 Nhì 

6 Phạm Thanh Bình Nam 30/09/2005 Kinh 12A6 THPT Bù Đăng 240,344 8,6 Nhì 

7 Nguyễn Văn Thắng Nam 22/08/2005 Kinh 12A1 THCS&THPT Võ Thị Sáu 240,864 8,6 Nhì 

8 Nguyễn Phi Trường Nam 10/07/2004 Kinh 12A9 THPT Nguyễn Khuyến 241,42 8,6 Nhì 

9 Nguyễn Đình Duy Nam 31/07/2005 Kinh 12E THPT Chu Văn An 242,344 8,6 Ba 

10 Nguyễn Gia Bảo Nam 24/08/2004 Kinh 12C1 THPT TX Phước Long 242,602 8,6 Ba 

11 Lê Đình Đức Anh Nam 20/09/2005 Kinh 12A4 THPT Thanh Hòa 243,082 8,4 Ba 

12 Nguyễn Sỹ Công Nam 02/07/2004 Kinh 12A4 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 244,245 8,4 Ba 

13 Nguyễn Bá Mạnh Nam 08/03/2005 Kinh 12A10 THPT Nguyễn Khuyến 244,762 8,4 Ba 

14 Đới Mạnh Dũng Nam 06/07/2005 Kinh 12A2 THPT Ngô Quyền 245,407 8,4 Ba 

15 Hoàng Minh Quân Nam 22/9/2005 Kinh 12A5 THPT Ngô Quyền 246,59 8,2 Ba 

16 Nguyễn Đình Trung Nam 09/09/2005 Kinh 12D2 THPT Phú Riềng 246,76 8,2 Ba 

17 Triệu Tiến Mạnh Nam 26/3/2005 Nùng 12C5 THPT Đăk Ơ 247,555 8,2 Ba 

18 Nguyễn Đức Tân Nam 18/06/2005 Kinh 12 TN4 THPT Đồng Phú 247,761 8,2 Ba 

10. Nội dung Chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK, khối 12 (Nữ) 

1 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 04/07/2005 Kinh 12A4 THPT Ngô Quyền 331,601 7,4 Nhất 

2 Điểu Thị Hương Nữ 19/04/2005 Stiêng 12A2 THPT Đa Kia 331,908 7,6 Nhất 

3 Lê Thị Hiếu Phương Nữ 30/03/2005 Kinh 12A4 THPT Lộc Hiệp 332,105 7,4 Nhất 

4 Vũ Thị Hồng Nữ 17/04/2005 Kinh 12B THCS&THPT Đồng Tiến 335,487 7,2 Nhì 

5 Lâm Thị Tuyết Nga Nữ 23/02/2005 Tà Mun 12C PTDTNT THPT Bình Phước 337,726 7,2 Nhì 

6 Tô Thị Mây Nữ 18/05/2005 Hoa 12A1 THCS&THPT Đăng Hà 343,478 6,8 Nhì 

7 Thị Tuyết Nữ 16/09/2005 M'Nông 12A1 THCS&THPT Đăk Mai 347,891 6,6 Nhì 

8 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Nữ 27/07/2005 Kinh 12D1 THPT Phú Riềng 352,091 6,4 Nhì 

9 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 22/10/2005 Kinh 12A3 THCS&THPT Tân Tiến 354,004 6,4 Ba 

10 Nguyễn Thị Thủy Nữ 26/05/2005 Kinh 12A3 THPT TX Phước Long 354,139 6,4 Ba 

11 Nguyễn Phương Tuyết Nhi Nữ 15/10/2005 Kinh 12A2 THPT Đăk Ơ 355,066 6,4 Ba 

12 Điểu Thị Ất Nữ 26/04/2005 Stiêng 12A2 THPT Thống Nhất 355,381 6,4 Ba 

13 Huỳnh Thị Yến Vy Nữ 21/08/2005 Kinh 12A2 THCS&THPT Võ Thị Sáu 357,495 6,2 Ba 
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14 Phạm Linh Ngọc Nữ 21/03/2005 Kinh 12D4 THPT Phú Riềng 359,984 6,2 Ba 

15 Trương Thị Thúy Toàn Nữ 05/10/2005 Kinh 12A4 THPT Lê Quý Đôn 401,185 6,0 Ba 

16 Phạm Thị Phương Linh Nữ 22/01/2005 Kinh 12A1 THPT Nguyễn Khuyến 408,147 5,8 Ba 

17 Trương Thị Thu Hằng Nữ 15/02/2005 Kinh 12A5 THPT Thanh Hòa 414,522 5,6 Ba 

18 Nguyễn Thị Tri Thức Nữ 14/02/2005 Kinh 12A5 THPT Trần Phú 414,536 5,6 Ba 

19 Điểu Thị Tuyết Ly Nữ 11/12/2005 Kinh 12A6 THPT Bù Đăng 414,536 5,6 Ba 

11. Nội dung Bắn súng tiểu liên Ak bài 1 bằng máy bắn tập MBT-03, khối 12 (Nam, Nữ) 

1 Bùi Quốc Thịnh Nam 01/06/2005 Kinh 12A2 THPT Lộc Thái  30 Nhất 

2 Điểu Minh Triết Nam 03/01/2005 Stiêng 12B PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập  29 Nhất 

3 Phan Thị Ngọc Huyền Nữ 04/10/2005 Kinh 12B THPT Chu Văn An  29 Nhất 

4 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 22/10/2005 Kinh 12A3 THCS&THPT Tân Tiến  29 Nhất 

5 Tăng Văn Hải Nam 10/08/2005 Kinh 12A1 THPT Nguyễn Huệ  28 Nhì 

6 Mai Trọng Tấn Nam 04/07/2005 Kinh 12A7 THPT Phước Bình  28 Nhì 

7 Huỳnh Nhật Phương Trâm Nữ 18/09/2005 Kinh 12D THPT chuyên Quang Trung  28 Nhì 

8 Phạm Anh Huy Nam 11/01/2005 Kinh 12B THPT Chu Văn An  28 Nhì 

9 Dương Mạnh Quang Nam 18/03/2005 Kinh 12A PTDTNT THPT Bình Phước  28 Nhì 

10 Lê Quang Du Nam 16/04/2005 Kinh 12A6 THPT Lộc Ninh  28 Nhì 

11 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 04/07/2005 Kinh 12A4 THPT Ngô Quyền  28 Nhì 

12 Nguyễn Mạnh Cường Nam 03/08/2005 Kinh 12A1 THCS&THPT Đăng Hà  28 Nhì 

13 Trịnh Thị Mỹ Linh Nữ 09/12/2005 Kinh 12D4 THPT Phú Riềng  28 Nhì 

14 Nguyễn Hải Đăng Nam 23/03/2005 Kinh 12C THPT Nguyễn Du  28 Nhì 

15 Trần Tiến Đạt Nam 08/11/2005 kinh 12C3 THPT Đăk Ơ  27 Ba 

16 Lê Văn Hưng Nam 28/09/2005 Kinh 12A4 THPT Lê Quý Đôn  27 Ba 

17 Hoàng Thị Tuyết Nhung Nữ 29/07/2005 Kinh 12A THPT Chu Văn An  27 Ba 

18 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 30/06/2005 Kinh 12A1 THPT Trần Phú  27 Ba 

19 Điểu Trọng Nghĩa Nam 09/11/2005 Stiêng 12A3 THPT Trần Phú  27 Ba 

20 Điểu Đạt Nam 31/07/2005 Stiêng 12A PTDTNT THPT Bình Phước  27 Ba 

21 Lê Tuấn Minh Nam 24/09/2005 Kinh 12XH5 THPT Đồng Phú  27 Ba 
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22 Nguyễn Huệ Nghi Nữ 10/10/2005 Kinh 12A6 THPT Lộc Ninh  27 Ba 

23 Nguyễn Tấn Dũng Nam 10/02/2005 Kinh 12C THPT Nguyễn Du  27 Ba 

24 Nguyễn Anh Đức Nam 20/09/2005 Kinh 12A3 THPT Đồng Xoài  27 Ba 

25 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 16/04/2005 Kinh 12A7 THPT Bù Đăng  27 Ba 
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